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CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né 

- Địa chỉ văn phòng: Số 56-97 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Hàm Tiến, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Phạm Vũ Phong             

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0252.3847303  Fax: 0252.3847307  

- Giấy chứng nhận đầu tƣ: Khu du lịch đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận cấ 02 giấy chứng nhận đầu tƣ cho  hu 56 và  hu 97. 

+ Khu 56: Giấy chứng nhận đầu tƣ số 48121000017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận, chứng nhận lần đầu ngày 13/02/2007. 

+ Khu 97: Giấy chứng nhận đầu tƣ số 48121000323 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận, chứng nhận lần đầu ngày 17/02/2009.  

- Giấy chứng nhận đăng  ý công ty cổ phần số 3400244655 do phòng đăng  ý 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Thuận cấp ngày 18/11/2004, đăng 

 ý thay đổi lần 9 ngày 29/05/2018; 

2. Tên cơ sở: 

KHU DU LỊCH SÀI GÒN-MŨI NÉ 

- Địa điểm cơ sở: Số 56-97 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Hàm Tiến, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Trong quá trình triển khai, hoạt động, Công ty đƣợc các cơ quan có thẩm quyền 

cấp các văn bản sau: 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 48121000017 của UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 

13 tháng 02 năm 2007. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 48121000323 của UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 

17 tháng 02 năm 2009. 

- Phiếu xác nhận Bản đăng  ý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng số 44/TNMT ngày 

4/4/2005. 

- Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ 

nâng cấp Khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né. 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 2077/GP-UBND ngày 13/08/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Sổ đăng  ý chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 60.000036.T ngày 07 tháng 

04 năm 2009 do Sở Tài nguyên và Môi truờng cấp. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Vốn đầu tƣ của dự án: 109,5 tỷ đồng. Theo quy định tại  hoản 4, điều 9 của 

Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, dự án du lịch có tổng mức đầu 

tƣ từ 45 tỷ đến dƣới 800 tỷ đồng thuộc Nhóm B. 
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- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi truờng tại mục số I.2 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị dịnh số 08/2022/NÐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, theo đó Khu du lịch Sài Gòn-

Mũi Né thuộc nhóm II và thuộc đối tƣợng phải thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trƣờng và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi truờng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận. Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi truờng số 72/2020/QH14 và các quy định hiện 

hành, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né tiến hành lập Báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi truờng cho “Khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né” tại số 56-97 

Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

Dự án Khu du lịch Sài Gòn – Mũi Né tại số 97 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Hàm 

Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là khu 97) của Công ty Cổ phần 

Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp phiếu 

xác nhận Bản đăng  ý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng số 44/TNMT ngày 4/4/2005, quy mô 

19 phòng trên diện tích 5.936 m
2
. 

Ngoài ra, Khu du lịch Sài Gòn – Mũi Né tại số 56 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng 

Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là khu 56) cùng do Công ty 

Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né là chủ đầu tƣ đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 

1852/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016, quy mô 148 phòng trên diện tích 20.328 

m
2
. Tuy nhiên, do tình hình dịch covid-19 thời gian qua kéo dài, việc kinh doanh giảm 

sút, đình trệ nên khu du lịch chƣa đầu tƣ các hạng mục mở rộng nên số phòng tại khu 

56 là 72 phòng.  

Sau đó, ngày 24/04/2018 Công ty và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã  ý hợp 

đồng thuê đất số 41/HĐTĐ với diện tích thuê đất là 3.684 m
2
. Nhƣ vậy, tổng diện tích 

đất của khu du lịch là 29.948 m
2
. 

Hiện tại, tổng số phòng của khu du lịch tại khu 56 và khu 97 là 91 phòng, Chủ dự 

án chƣa triển  hai đầu tƣ mở rộng các hạng mục đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 

1852/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016. Do đó, chủ đầu tƣ chỉ đề xuất cấp giấy 

phép môi trƣờng theo quy mô phòng hiện tại (91 phòng). 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1999. Hiện nay 

khu du lịch hoạt động với quy mô 91 phòng đƣợc thiết kế xây dựng trên  hu đất có 

tổng diện tích là 29.948 m
2
. 

     1-1: Danh mục cơ sở hạ tầng củ    u du   c  

Tên công trình Số lƣợng 
Số lƣợng 

phòng nghỉ  
Diện tích xây dựng  (m

2
) 

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Ở KHU 56 

1. Cổng đón 1 - 6,2 

2. Bungalow  1 20 226 

3. Khách sạn 4 tầng 1 30 409,1 
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4. Nhà liên kế 1 22 618 

5. Nhà spa 2 - 222,81 

6. Nhà dịch vụ 1 - 240 

7. Nhà hàng 1 - 358,6 

8. Chòi ngắm cảnh 3 - 130,65 

9. Hồ bơi 1 - 240,6 

10. Nhà điều hành 1 - 272,02 

11. Nhà kho, trạm biến áp 1 - 73,6 

12. Sân tennis 1 - 642,4 

13. Bãi xe khách  1 - 180 

14. Nhân viên bellboy 1 - 27 

15. Khu xử lý nƣớc thải 1 - 31,1 

16. Kho chứa rác thải 1 - 41,5 

17. Nhà bảo vệ  1 - 2,8 

18. Trụ ATM 1 - 11,5 

19. Nhà Gỗ  1 - 69,6  

Vƣờn hoa, cây cảnh, tiểu 

cảnh, sân đƣờng nội bộ, 

đất trống 

- - 20.278,12 

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Ở KHU 97 

1. Nhà giặt 1 - 135 

2. Khu nhà nghỉ 15 phòng 1 15 155 

3. Khu nhà nghỉ 04 phòng 1 04 58 

4. Phòng kế toán 1 - 34,2 

5. Phòng TCHC 1 - 32,9 

6. Khối nhà hội nghị - dịch 

vụ giải trí 
1 

- 
70,9 

7. Nhà bảo vệ  1 - 20 

8. Hệ thống xử lý nƣớc 

thải công suất 25 m
3
/ngày 

1 - 30 
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đêm 

Diện tích cây xanh, tiểu 

cảnh 
 

 
3.100 

Diện tích đƣờng nội bộ   2.300 

Tổng cộng 29.948 

N u n: Công ty Cổ phần Du l ch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né 

3.2. Công nghệ kinh doanh của cơ sở  

Mục đích của doanh nghiệp là xây dựng và khai thác một khu du lịch xanh, du 

lịch sinh thái biển phục vụ nhu cầu nghỉ dƣỡng cho du khách. Hoạt động của  hu du 

lịch tập trung vào ngành du lịch - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 

lƣợng khách du lịch trong và ngoài nƣớc. 

Sơ đồ quy trình kinh doanh của khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né đƣợc thể hiện tại 

hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1: Sơ đ  quy trình kinh doanh 

 Thuyết minh quy trình kinh doanh của cơ sở:  

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né tiến hành quảng cáo cũng 

nhƣ phối hợp với các Công ty lữ hành trong vào ngoài nƣớc tìm kiếm nguồn khách du 

lịch về  hu du lịch mình. Khách du lịch sau khi biết đến  hu du lịch sẽ tiến hành đặt 

phòng tùy theo nhu cầu của khách và khả năng đáp ứng của Khu du lịch Sài Gòn-Mũi 

Né. Sau khi tiến hành đặt chỗ,  hách du lịch sẽ di chuyển đến  hu du lịch và nghỉ 

dƣỡng tại các phòng đã đặt trƣớc. Trong quá trình nghỉ ngơi, tắm biển, khách sẽ có các 

hoạt động vui chơi giải trí do mình tổ chức, đồng thời thƣởng thức các món ăn tại  hu 

du lịch. Sau  hi  ết thúc thời gian vui chơi,  hách du lịch sẽ tiến hành trả phòng và trở 

về. 

Khách du lịch đặt 

phòng, đặt chỗ 

Tham gia nghỉ ngơi, vui chơi 

giải trí tại  hu du lịch hoặc 

ngoài  hu du lịch 

Khách du lịch trả 

phòng, trả chỗ 

Sử dụng nƣớc Xả nƣớc thải 
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Do đặc thù là ngành dịch vụ du lịch và nhà hàng nên nguồn nguyên, nhiên liệu 

cho quá trình hoạt động của khu du lịch chủ yếu là các loại hải sản, lƣơng thực, thực 

phẩm nhƣ: Cá, mực, tôm, thịt, rau củ quả, các loại trái cây ... đƣợc lấy từ các vựa cá, 

vựa trái cây trong khu vực xung quanh. 

Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, phòng nghỉ thì hoạt động sử dụng nƣớc 

và phát sinh nƣớc thải chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của du khách tại  hu du lịch nhƣ: 

tắm, ăn uống tại nhà hàng, vệ sinh,... 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm du lịch là một dịch vụ cung cấp các loại hàng hóa cho khách du lịch. 

Các sản phẩm du lịch tại cơ sở bao gồm: 

– Dịch vụ vận chuyển: Đây là một phần cơ bản của sản phẩm du lịch bao gồm 

các phƣơng tiện giao thông đƣa đón  hách nhƣ xe đạp, xe máy, ô tô, tàu thuyền… 

– Dịch vụ lƣu trú và ăn uống: Đây là thành phần chính tạo nên sản phẩm du lịch 

nhằm phục vụ du  hách bao gồm nhà hàng,  hách sạn,  hu dịch vụ spa, bơi lội… 

– Các dịch vụ tham quan: cảnh quan tại  hu du lịch… 

– Hàng hóa đƣợc bày bán: Bao gồm hàng tiêu dùng, quà lƣu niệm,… 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1.Nguyên vật liệu phục vụ các hoạt động của cơ sở 

Nguyên vật liệu của khu du lịch chủ yếu là các thực phẩm tƣơi sống dùng để 

chế biến thức ăn. Thành phần chủ yếu là gạo, bún, mỳ, thịt các loại, hải sản tƣơi sống, 

rau quả các loại. Tùy theo quy mô, số lƣợng khách mà nhu cầu sử dụng khác nhau, vì 

vậy khối lƣợng nguyên liệu hàng ngày cũng  hác nhau. Nguồn cung cấp nguyên liệu 

đƣợc lấy trực tiếp tại địa phƣơng.  

Ngoài ra, khu du lịch còn sử dụng các loại hóa chất, phân bón và thuốc BVTV 

với số lƣợng cụ thể nhƣ sau: 

     1-2: Các loại hóa chất đ    sử dụng 

STT Tên hóa chất Số lƣợng/tháng 

Hóa chất vệ sinh: 

01 Hóa chất rửa sàn  50 lít 

02 Nƣớc rửa chén  70 lít 

03 Nƣớc lau  ính  30 lít 

04 Nƣớc rửa tay 70 chai 

05 Nƣớc xịt phòng 70 chai 

06 Bột giặt  5 kg 

07 Hóa chất tẩy dầu mỡ, gỉ sét 30 lít 
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Hóa chất xử lý nƣớc thải, hồ bơi: 

01 Clorine 30kg 

Ngu n: Công ty Cổ phần Du l ch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né 

4.2. Nhiên liệu phục vụ cho cơ sở 

Nhiên liệu: Nhiên liệu cần cho dự án chủ yếu là dầu DO dùng cho hoạt động 

của máy phát điện dự phòng. Số lƣợng nhiêu liệu tiêu thụ là: 5 m
3
/năm. 

Dầu DO đƣợc thu mua tại các đại lý bán xăng dầu trên địa bàn thành phố Phan 

Thiết. 

4.3. Nhu cầu cấp điện 

N u cầu sử dụ   điệ : Căn cứ vào hóa đơn tiền điện 03 tháng gần nhất, nhu cầu 

sử dụng điện cho hoạt động của  hu du lịch trung bình là 21.865 kWh/tháng. 

Ngu n cung cấp điện: Đấu nối với lƣới điện trung thế (hiện hữu) 22kv chạy dọc 

đƣờng Nguyễn Đình Chiểu, trạm biến áp 560KVA và lƣới điện hạ thế 380/220V. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước  

a. Nhu cầu sử dụ    ước 

 Lượ    ước cung cấp cho hoạt động giặt ủi  

Trong quá trình hoạt động của Khu du lịch, toàn bộ chăn, drap, áo gối bẩn,  hăn 

tắm,  hăn trải bàn sẽ thu gom tập trung và thuê đơn vị bên ngoài để giặt. Khu du lịch 

chỉ bố trí 02 máy giặt để giặt  hăn  hăn nhỏ, công suất của mỗi máy giặt là 47kg/máy 

tiêu thụ 300 lít nƣớc/lần giặt, 1 ngày khu du lịch giặt 10 lần. Nhƣ vậy lƣu lƣợng nƣớc 

sử dụng cho máy giặt là 2 máy x 3.000 lít = 6.000 lít/ngày = 6 m
3
/ngày. 

 Nhu cầu sử dụ    ước cho sinh hoạt 

Khu du lịch Sài Gòn - Mũi Né sử dụng nƣớc với mục đích phục vụ cho việc 

sinh hoạt của du khách đến ở và vui chơi giải trí tại khu du lịch, nhu cầu của toàn bộ 

nhân viên và các hoạt động khác của khu du lịch,… 

 Theo tiêu chuẩn cấp nƣớc đƣợc tính theo TCVN 4513-1988 Cấp nƣớc bên 

trong - Tiêu chuẩn thiết kế và TCXDVN 33-2006 Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và 

công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu dùng nƣớc cho  hách du lịch là 200 lít/ngày 

đêm, nhân viên là 45 lít/ngày đêm,  hách vãng lai là 40 lít/ngày đêm. 

 Tổng số phòng trong khu du lịch là 91 phòng mỗi phòng 2 ngƣời thì số khách 

cao nhất có thể ở là 182 ngƣời, 100 cán bộ công nhân viên làm việc tại khu du lịch 

trong 01 ngày đêm. Ngoài ra, nhà hàng của khu du lịch có khả năng phục vụ 200 lƣợt 

khách trong 2 buổi trƣa và chiều vào mùa lễ, mùa cao điểm. Vậy lƣợng nƣớc sử dụng 

đƣợc mô tả trong bảng sau: 

     1-3:  ấ   ước c    ục đíc  si     ạt củ    u du   c  

STT Mục   ch d ng nƣớc Tiêu chuẩn  Số lƣợng Lƣu lƣợng 
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d ng nƣớc 

 l t/ngƣời ng    

 ngƣời  (m
3
/ng    

1 Cấp nƣớc sinh hoạt cho  hách du lịch 200 182 36,4 

2 Cấp nƣớc cho nhân viên 45 100 4,5 

3 Cấp nƣớc cho nhà hàng 40 200 8 

4 Cấp nƣớc cho spa 20 100 2 

5 Cấp nƣớc giặt ủi - - 6 

Tổng cộng 56,9 

 Nhƣ vậy: Trữ lƣợng nƣớc tính toán trong ngày dùng cho sinh hoạt tại khu du 

lịch là: 56,9 m
3
/ngày đêm. 

Trữ lƣợng nƣớc sử dụng lớn nhất trong ngày là: 56,9 x 1,1 = 62,59 m
3
/ngày 

đêm. 

 Lượ    ước cấp cho hoạt độ   tưới cây, rử  đường 

Ngoài ra khu du lịch còn sử dụng nƣớc vào mục đích tƣới cây, rửa đƣờng. Tổng 

diện tích cây xanh, đƣờng nội bộ của khu du lịch là 13.000m
2
. Nhƣ vậy lƣu lƣợng 

nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng đƣợc thống kê tại bảng dƣới đây: 

B ng 1-4: Cấ   ước c   tưới cây, rử  đường 

STT Mục   ch d ng nƣớc TCXD 33:2006 Diện tích (m
2
) 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/ngày) 

1 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
0,5 l/m

2
 13.000 6,5 

Nguồn cung cấp nƣớc cho hoạt động sinh hoạt của khách nghỉ và nhân viên của 

KDL đƣợc mua từ nhà máy nƣớc của Công ty Cấp thoát nƣớc Bình Thuận thông qua 

hệ thống cấp nƣớc của khu vực. Nƣớc từ hệ thống nƣớc công cộng đƣợc bơm vào các 

thiết bị dùng nƣớc và các hồ chứa để dự phòng.  

 Nhu cầu sử dụ    ước cho h  bơi: 

Diện tích hồ bơi là 240,6 m
2
, chiều sâu trung bình 2,1m. Do đó lƣợng nƣớc 

dùng cho hồ bơi là 505,26 m
3
. Tuy nhiên, lƣợng nƣớc dùng cho hồ bơi  hông phát 

sinh thƣờng xuyên và hàng ngày định kỳ xả ra một lƣợng khoảng 3m
3
/ngày và thêm 

vào đúng lƣợng nƣớc đã xả. Theo thực tế tại khu du lịch đang hoạt động cho thấy hồ 

bơi hàng tháng  hông xúc rửa hồ mà chỉ bổ sung nƣớc định kỳ. 

b. Nhu cầu x   ước th i 

Theo công thức bảo toàn khối lƣợng, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt thải ra trong 

ngày nhiều nhất bằng 100% lƣợng nƣớc sạch cần cấp cho mục đích sinh hoạt của Khu 

du lịch. Ta có: 

Qxt.max=Qsd.max = 62,59 m
3
/ngày đêm. 
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 Để hạn chế tình trạng vƣợt tải cho hệ thống, tránh sự cố thất thoát nƣớc thải gây 

ô nhiễm môi trƣờng và công nghệ xử lý đƣợc thay đổi mới vì vận hành đơn giản và 

hiệu quả xử lý cao. Công ty đã xây dựng và đƣa vào vận hành hai hệ thống xử lý nƣớc 

thải năm 2010 với tổng công suất là 65m
3
/ngày đêm. 
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 CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,    

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Hiện tại các cơ quan thẩm quyền chƣa lập các quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng cho các cơ sở thuộc lĩnh vực khu du 

lịch. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Trong khu vực nguồn tiếp nhận nƣớc thải không có sông, suối, kênh, rạch, hồ, 

đầm, ao nơi tiếp nhận nƣớc thải mà chỉ có vùng biển ven bờ tiếp giáp với khu du lịch. 

Vì vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né lựa chọn nguồn tiếp 

nhận là vùng biển ven bờ tại phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.  

Nƣớc thải sau xử lý thải ra với lƣu lƣợng nhỏ 2,7 m
3
/giờ nên ảnh hƣởng không 

đáng  ể đến chế độ hải văn của biển. Đồng thời, nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A,   1 - Quy chuẩn  ỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt với 

lƣu lƣợng xả lớn nhất 65 m
3
/ngày đêm đƣợc dẫn bằng ống HDPE và ống PVC chôn 

ngầm dƣới đất, xả thải ra biển khu vực khu du lịch. Do đó việc lựa chọn vị trí xả nƣớc 

thải là đảm bảo mỹ quan và phù hợp với mạng lƣới thoát nƣớc của khu vực. 

Nguồn tiếp nhận của nƣớc thải sau xử lý là vùng biển ven bờ với mục đích 

vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc cho khách du lịch của  hu du lịch và các cơ sở xung 

quanh. Đồng thời qua kết quả phân tích các chỉ tiêu của nguồn tiếp nhận cho thấy chất 

lƣợng nƣớc biển tại khu vực  hu du lịch có các thông số phân tích đều nằm trong 

khoảng cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn  ỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng nƣớc biển - Vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc. Do vậy, nƣớc thải sau xử lý 

đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A,   1 - Quy chuẩn  ỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt là phù hợp với mục đích nguồn tiếp nhận theo quyết định 37/2017/QĐ-

UBND ngày 21/11/2017 Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Nƣớc thải của khu du lịch sẽ đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy 

định trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận là nuớc biển ven bờ tại 56 Nguyễn Đình Chiểu, 

phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chất luợng nuớc vùng ven 

biển khu vực này tốt, nƣớc có màu xanh trong. Vùng biển khu vực này rất phong phú, 

da dạng về tài nguyên sinh vật biển. Trong thời gian lập hồ sơ  hông phát hiện các 

hiện tƣợng bất thƣờng tại khu vực này.  

-  Đá    iá tác độ   đế   ướng dòng ch y: Toàn bộ lƣợng nuớc thải sau xử lý 

của dự án đƣợc chảy ngầm ra biển hòa vào tầng nƣớc mặt của nƣớc biển ven bờ - lớp 
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sóng nên hoàn toàn  hông gây tác động đến hƣớng dòng chảy trong biển. Bên cạnh đó, 

lƣu lƣợng nƣớc thải sau xử lý lớn nhất (bằng với lƣợng nƣớc cấp cho mục đích sinh 

hoạt, không bao gồm nƣớc tuới cây, rửa đƣờng và nƣớc cấp cho phòng cháy chữa 

cháy) là 65m
3
/ngày đêm tƣơng ứng với 0,00075 m

3
/s là rất nhỏ. Việc xả thải của dự án 

 hông gây tác động đáng  ể lên hƣớng chảy dòng biển cũng nhƣ mực nƣớc biển ven 

bờ.  

-  Đá    iá tác độ   đến vận tốc dòng ch y: Với hình thức xả thải ven bờ và 

lƣu lƣợng tối đa chỉ 0,00075 m
3
/s, vận tốc dòng nƣớc thải sau xử lý của khu du lịch 

Sài Gòn-Mũi Né là  hông đáng  ể so với vận tốc của dòng chảy ven biển khu vực 

phƣờng Hàm Tiến. Do đó, việc xả nƣớc thải sau xử lý của khu du lịch Sài Gòn-Mũi 

Né  hông gây tác động đáng  ể lên vận tốc dòng chảy nƣớc biển ven bờ.  

-  Nuớc biển khu vực dự án thuộc vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc. Do đó, có 

rất ít loài hải sản cũng nhƣ phù du sống trong vùng nƣớc biển này. Nuớc thải của cơ sở 

sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1 xả vào nguồn nuớc biển ven bờ; 

lƣu lƣợng khoảng 0,00075 m
3
/s là rất nhỏ nên nồng độ các thông số môi trƣờng nƣớc 

biển nguồn tiếp nhận không bị tác động đáng kể, các thông số này đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc 

(Theo kết qu  phân tích mẫu  ước biển tại khu vực, c ươ   V của báo cáo này). Vì 

vậy, hệ sinh thái thủy sinh sẽ không bị tác động mạnh bởi việc xả nƣớc thải của dự án 

với chất lƣợng và lƣu lƣợng nƣớc sau xử lý đƣợc nêu trên. 

 Về môi trƣờng đất: khu du lịch không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, 

nƣớc thải trực tiếp ra môi trƣờng đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng đất.  

Chính vì vậy, hoạt động của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trƣờng. 
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 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nƣớc mƣa: 

 

 

 

 

 

 

     2: Sơ đ  t u    , tiêu t  át  ước  ư  

M  tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nƣớc mƣa: 

Nƣớc mƣa trong  huôn viên  hu du lịch cho chảy tràn và tự thấm. Nƣớc mƣa 

chảy tràn trên nền đất và nền đƣờng tại khu vực  hu du lịch theo độ dốc thiết kế một 

phần thấm xuống lòng đất, một phần chảy tràn vào các hồ cảnh quang, nƣớc mƣa 

không thấm đƣợc dẫn theo hệ thống thoát nƣớc mƣa ra biển nằm phía sau  hu du lịch. 

- Nƣớc mƣa trên các mái công trình  hu  hách sạn, nhà hàng đƣợc thu vào các 

seno mái, phểu thu tại ban công chảy xuống hệ thống mƣơng hở thu gom nƣớc mƣa 

của khu du lịch bằng ống PVC ϕ114mm.  

-  Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mặt đất khu 56 đƣợc đấu nối với hồ cảnh quan 

thoát ra biển là dạng ống nhựa PVC ϕ168mm, dài 14m và ống nhựa PVC ϕ600mm, 

dài 48m đấu nối với 4 hố ga ( ích thƣớc mỗi hố ga dài x rộng x sâu: D800mm x 

D800mm x D800mm), tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc thải. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mặt đất khu 97 đƣợc bố trí dọc khối hành chính, 

khối nhà nhân viên, phục vụ là dạng ống nhựa PVC ϕ168mm, dài 31m, ống nhựa 

PVC ϕ220mm, dài 14m và ống nhựa PVC ϕ140mm, dài 62,5m  đấu nối với 11 hố ga 

( ích thƣớc mỗi hố ga dài x rộng x sâu: D800mm x D800mm x D800mm), tách riêng 

hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc thải. 

- Nƣớc mƣa trên bề mặt đƣờng bãi đậu xe, đƣờng nội bộ, cây xanh, thảm cỏ của 

khu du lịch một phần tự thấm, một phần chảy tràn vào các hồ cảnh quang,  phần còn 

lại đƣợc dẫn theo hệ thống thoát nƣớc mƣa thoát ra biển. 

- Vị trí thoát nƣớc mƣa: Vị trí thoát nƣớc mƣa là vùng biển ven bờ phía sau khu 

du lịch. 

- Khu vực sân bãi, đƣờng nội bộ thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh sạch  hông để 

Nƣớc mƣa trên mái nhà Thấm xuống đất, chảy tràn 

vào các hồ cảnh quang, 01 

phần theo hệ thống thoát 

nƣớc mƣa ra biển 
Nƣớc mƣa  hu vực cây 

xanh, thảm cỏ, nền đất, nền 

đƣờng,… 

uPVC ϕ  114 

ϕ  140, ϕ  

168, ϕ  220 
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vƣơng vãi rác thải xuống đất. 

 

Hình ảnh hồ cảnh quang thu nƣớc mƣa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

 Mô t  hệ thố   t u      ước th i tại khu 56: 

- Nước th i từ   u   à điều hành, spa, nhân viên bellboy 

 + Nƣớc thải từ lavabo, bồn tắm, nƣớc thoát sàn từ các khu vệ sinh ở các khu nhà 

này đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống thu nƣớc thải  168,  220 dẫn về hố ga 

bằng BTCT 1000 x1000. 

 + Nƣớc thải vệ sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của các khu vệ sinh ở các khu nhà này 

đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống thu nƣớc thải  168,  220 về hầm tự hoại để 

xử lý sơ bộ. Nƣớc thải từ bể tự hoại sau  hi đƣợc xử lý sơ bộ chảy sang hố ga thu nƣớc 

thải cùng với nƣớc từ các hoạt động vệ sinh  hác, sau đó qua hệ thống đƣờng ống thu 

gom  168,  220 dẫn về hố ga bằng BTCT 1000 x1000 và hệ thống cống thu gom 

bằng BTCT  600 về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 40m
3
/ng    êm để xử lý. 

  - Nước th i từ các khu nhà hàng  

 + Nƣớc thải từ lavabo, nƣớc thoát sàn của khu vực nhà hàng đƣợc thu gom bằng 

đƣờng ống thu nƣớc thải 168 dẫn về hố ga.  

 + Nƣớc thải vệ sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của khu vực nhà hàng đƣợc thu gom 

bằng đƣờng ống thu nƣớc thải  168 dẫn về hầm tự hoại loại 3 ngăn, nƣớc thải sau khi 

xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại đƣợc chảy sang hố ga thu nƣớc thải cùng với nƣớc thải từ 

lavabo, của khu nhà hàng tạp trung về hố ga, nƣớc thải từ hố ga này sau đó qua hệ 

thống đƣờng ống thu gom  168 và các hố ga về hố thu nƣớc thải.  
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 + Nƣớc thải từ các bồn rửa chén khu vực nhà bếp, sau khi qua thiết bị tách mỡ 

đƣợc thu gom bằng đƣờng ống thu nƣớc thải 168 dẫn về hố ga, nƣớc thải từ hố ga 

này qua hệ thống đƣờng ống thu gom  168 và các hố ga về dẫn về hố ga bằng BTCT 

1000 x1000 và hệ thống cống thu gom bằng BTCT  600 về hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung 40m
3
/ng    êm để xử lý. 

 - Nước th i từ khu nhà liên kế và các bungalow. 

 + Nƣớc thải từ lavabo, nƣớc thoát sàn từ các phòng nghỉ đƣợc thu gom bằng 

đƣờng ống thu nƣớc thải 168 dẫn trực tiếp về các hố thu nƣớc thải. 

+ Nƣớc thải vệ sinh từ bồn cầu, bồn tiểu từ các phòng nghỉ đƣợc thu gom bằng 

đƣờng ống thu nƣớc thải  168 dẫn hệ thống hầm tự hoại, sau  hi đƣợc xử lý sơ bộ qua 

hầm tự hoại nƣớc thải đƣợc thu gom bằng đƣờng ống 220 dẫn về về hố ga bằng 

BTCT 1000 x1000 và hệ thống cống thu gom bằng BTCT  600 về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung 40m
3
/ng    êm để xử lý 

 Mô t  hệ thố   t u      ước th i tại khu 97: 

Nƣớc thải vệ sinh từ bồn cầu, bồn tiểu từ các phòng nghỉ, khu hành chính, nhà 

nghỉ nhân viên ở khu 97 đƣợc thu gom bằng đƣờng ống thu nƣớc thải  114 dẫn hệ 

thống hầm tự hoại, sau  hi đƣợc xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại nƣớc thải đƣợc thu gom 

bằng đƣờng ống 140, 168, 220, 315 dẫn về các hố ga bằng BTCT 1000 x1000 và 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 25m
3
/ng    êm để xử lý. 

Thông số kỹ thuật 

Thông số kỹ thuật của mạng lƣới thoát nƣớc thải khu du lịch đƣợc trình bày dƣới 

bảng sau: 

B ng 3-1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom  ước th i 

STT Hạng mục 

Th ng số kỹ thuật 

Kết cấu K ch thƣớc 

1  Ống  114 Nhựa PVC 100m 

2  Ống  140 Nhựa PVC 20m 

3  Ống 168 Nhựa PVC 650m 

4  Ống  220 Nhựa PVC 75m 

5  Ống  315 Nhựa PVC 130,5m 

6  Ống  600 BTCT 206,5m 

7  Hố ga 1000 x1000 BTCT 55 cái 
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(Ngu n: Công ty Cổ phần Du l ch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né) 

 Sơ  ồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải. 

 

Hình 3: Sơ đ  minh họa mạ    ưới t u      ước th i. 

1.3. Xử lý nước thải: 

Đối với  ước t  i từ   à vệ si  : 

Nƣớc thải trƣớc  hi đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc xử lý sơ bộ 

tại hầm tự hoại. Cụ thể nhƣ sau: 

 

     4:  ể tự   ại        

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng. 

Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 - 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng 

ở dƣới đáy bể bị phân hủy yếm  hí  hi đầy bể, khoảng 1 năm sử dụng, cặn này đƣợc 

hút ra và hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. 

 Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn 

tiếp tục lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ 

rồi chảy sang ngăn thứ ba tiếp tục quá trình lọc. 

Nƣớc thải sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ chất ô nhiễm đƣợc giảm bớt tuy 

nhiên vẫn cao hơn tiêu chuẩn nhiều. Do đó, nƣớc thải tiếp tục đƣợc xử lý tại hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở. 

Khu du lịch đã xây dựng 15 bể tự hoại, quy cách xây dựng bể tự hoại của cơ sở 

nhƣ sau: 

Nƣớc thải từ khu 

vực nhà hàng 
Bể tách mỡ 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 40 m
3
/ngày đêm 

Nƣớc thải từ nhà 

vệ sinh ở khu 56 
Bể tự hoại 

Nƣớc thải từ 

máy giặt 

Nƣớc thải từ nhà 

vệ sinh ở khu 97 
Bể tự hoại Hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 25 m
3
/ngày đêm 
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Loại ng n 
 u  cách x   dựng 

Cao (m) Rộng (m) Dài (m) 

Ngăn chứa 1,5 1,0 2,0 

Ngăn lắng 1,5 1,0 1,0 

Ngăn lọc 1,5 1,0 1,0 

Đối với  ước th i từ nhà hàng 

Nƣớc thải từ khu vực nhà bếp có thành phần chủ yếu là dầu mỡ nên chúng đƣợc 

xử lý tại bể tách dầu mỡ trƣớc khi vào hệ thống xử lý nƣớc thải. Sau đây là quy trình 

hoạt động của bể tách mỡ: 

 

Hình 5: Bể tách mỡ 

Nƣớc thải theo ống dẫn chảy vào bể tách dầu mỡ. Bể tách dầu mỡ có tác dụng 

tách chất nổi trên bề mặt nhƣ dầu mỡ,…nó hoạt động dựa trên sự khác nhau về trọng 

lƣợng của nƣớc và dầu mỡ, chất thải rắn. 

Dầu mỡ, chất thải rắn giữ lại trong bẫy mỡ và đƣợc làm vệ sinh, thu gom định 

kỳ bằng phƣơng pháp thủ công đơn giản. 

Tạo điều kiện cho các công trình hiếu tại hệ thống xử lý nƣớc thải hoạt động có 

hiệu quả hơn,  hông gây ảnh hƣởng đến tốc độ sinh trƣởng của vi sinh vật. 

Khu du lịch đã xây dựng 01 bể tách mỡ phía sau nhà hàng, quy cách xây dựng 

của bể tách mỡ nhƣ sau: 

Loại ng n 
 u  cách x   dựng 

Cao (m) Rộng (m) Dài (m) 

Ngăn 1 1,5 0,9 1,1 

Ngăn 2 1,5 0,8 0,9 

Ngăn 3 1,5 2,5 2,5 

Quy tr    cô      ệ  ệ t ố   xử  ý  ước t  i tại   u du   c : 

Khu du lịch đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 40 m
3
/ngày đêm 

và 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 25 m
3
/ngày đêm để xử lý nƣớc thải. Sơ đồ 
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dây chuyền công nghệ của 02 hệ thống xử lý giống nhau, quy trình công nghệ đƣợc thể 

hiện nhƣ sau: 

 

     6: Quy trình công nghệ hệ thống xử  ý  ước th i 

Ghi chú: 

: Đƣờng dẫn nƣớc thải qua các công đoạn xử lý 

: Đƣờng hóa chất, bùn thải 

 Thuyết minh quy trình công nghệ:  

- Hố t u  ước 

Nƣớc thải sinh hoạt tại các công trình riêng lẻ đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

trƣớc khi theo cống dẫn kín tập trung về hố thu.  

Nƣớc thải phát sinh từ khu vực nhà bếp đƣợc dẫn qua bể tách dầu mỡ: Phần dầu 

mỡ có trong nƣớc thải đƣợc tách ra nhờ phƣơng pháp trọng lực. Dầu mỡ nhẹ sẽ nổi lên 

trên và đƣợc tách ra bằng thủ công. Sau khi ra khỏi bể tách mỡ, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn 

về hố thu. 

Nói chung tất cả các nguồn nƣớc thải sinh ra sẽ đƣợc thu gom về hệ thống 

đƣờng ống bằng BTCT  600 và trên hệ thống này bố trí các hố ga BTCT 1000 x1000 

thu gom và dẫn nƣớc thải về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý. 

- Bể điều hòa 

Nƣớc thải từ hố thu sẽ đƣợc bơm qua bể điều hòa. Do tính chất nƣớc thải của 

KDL thay đổi theo từng giờ sinh hoạt  và phụ thuộc nhiều vào loại nƣớc thải của 

nguồn thải. Do đó bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa nƣớc thải về lƣu lƣợng và nồng 

độ. Tại bể này nƣớc thải đƣợc san đều nồng độ các chất ô nhiễm và điều hòa về lƣu 

lƣợng bằng cách bơm ổn định nƣớc xử lý từ bể điều hoà qua bể sinh học hiếu khí.  

- Bể sinh học hiếu khí ASBC 

Đây là công trình thiết kế cho xử lý nƣớc thải sinh học. Nó cũng có  hả năng 

xử lý đƣợc cả Nitơ và Photpho. Đây là bể sinh học hiếu khí có dòng chảy vuông góc 

Bể tách mỡ Bể điều hòa Bể sinh học hiếu khí 

(ASBC) 

Bể lắng 

Nƣớc thải 

nhà hàng 

Bổ sung Clo 

Cặn lắng 

Bể chứa bùn 

Bể khử trùng 
Xả thải đạt: QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A, k=1 

Bồn lọc áp 

lực 

Hố thu gom 

Nƣớc thải sau 

bể tự hoại 
Nƣớc thải 

từ máy giặt 
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với dòng  hí đi từ dƣới lên. Các vi khuẩn trong nƣớc thải tồn tại ở dạng lơ lững do tác 

động của bọt khí. Từ đó chúng sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hóa chất lơ lững thành thức 

ăn. Quá trình diễn ra nhanh nhất ở giai đoạn đầu và giảm dần về phía cuối bể. Vi sinh 

hiếu khí phát triển sinh khối nhờ O2 sục vào sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ để tăng sinh 

khối, làm giảm ô nhiễm nƣớc thải tới mức thấp nhất. Nƣớc thải sau khi qua bể sinh 

học hiếu khí, nồng độ BOD giảm 75-85%. Sau đó nƣớc tiếp tục chảy qua bể lắng 

ngang. Tại bể sinh học hiếu khí có trang bị them giá thể sinh học dạng tổ ong để quá 

trình xử lý tốt hơn. 

- Bể lắng Lamen 

Bể lắng ở đây sử dụng là bể lắng nghiêng. Tại đây các bông bùn hoạt tính và 

các tạp chất  hông tan đƣợc giữ lại còn bùn lắng, một phần đƣợc tuần hoàn lại bể 

ASBC, một phần đƣợc đƣa về bể chứa bùn theo định kỳ. Tốc độ lắng của bể phụ thuộc 

vào nồng độ cặn. Thời gian lắng và tải trọng bùn trên một đơn vị diện tích bề mặt là 

những thông số quyết định. Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ống trung tâm, sau đó phân phối 

đều ra các hƣớng từ dƣới lên trên. Các bông cặn lắng xuống đáy bể, nƣớc trong tràn ra 

máng răng cƣa đi ra ngoài. Hệ thống gạt bùn về đáy bể lắng và tại đây bùn đƣợc bơm 

lắp đáy bể lắng bơm ngƣợc trở lại bể sinh học. Việc kiểm tra thể tích bùn lắng đƣợc 

tiến hành thƣờng xuyên và tiến hành xả bùn dƣ nếu thể tích bùn vƣợt ngƣỡng cho 

phép.Nƣớc thải từ bể lắng đƣợc chảy qua bể khử trùng. 

- Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng diễn ra quá trình diệt khuẩn, đảm bảo cac vi sinh trong nƣớc 

thải đƣợc tiêu diệt trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chất khử trùng ở đây đƣợc sử 

dụng là Clorine, chất khử trùng có khả năng tiêu diệt các khuẩn lạc trong nƣớc thải, 

các bào tử nấm mốc…Nƣớc thải sau khi qua bể khử trùng đƣợc bơm lên bồn lọc để lọc 

nƣớc lần cuối trƣớc khi thải ra môi trƣờng tiếp nhận. 

- B n lọc áp lực 

Bồn lọc cát có tác dụng lọc nƣớc thải và đƣa nƣớc thải sau xử lý ra hố ga thu 

nƣớc sau xử lý 

- Bể xử lý bùn  

Bùn nằm ở đáy bể lắng đƣợc chuyển đến bể chứa bùn nhờ bơm chìm nằm ở đáy 

bể lắng. Bể chứa bùn đƣợc thiết kế 2 ngăn thông nhau mỗi ngăn đặt một tấm thép lƣới, 

một bên là hỗn hợp nƣớc và bùn, bên còn lại chứa sỏi. Bùn thải lẫn nƣớc đƣợc gom về 

một ngăn, nƣớc trong bùn thải sẽ tự thẩm thấu sang ngăn còn lại, mục đích làm đặc 

bùn trƣớc khi xe hút hầm cầu hút theo định kỳ. Phần nƣớc trong sẽ đƣợc đƣa vào bể 

điều hòa để tiếp tục xử lý. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải KDL  
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Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14: 

2008/BTNMT cột A, k =1 sẽ đƣợc chứa trong hố ga chứa nƣớc thải sau xử lý sau đó 

theo đƣờng ống đấu nối về hồ cảnh sau đó thoát ra biển.  

Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn QCVN14:2008/BTNMT, 

cột A, k =1 sẽ tự chảy ra biển qua đƣờng ống nối hệ thống xử lý nƣớc thải HDPE 60. 

Quy trình 02 trạm xử lý nƣớc thải tập trung nêu trên phù hợp với thực tế đã 

đƣợc xây dựng và phù hợp với Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 2077/GP-

UBND ngày 13/08/2018 đã đƣợc cấp trƣớc đây. Tại 02 trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đã lắp đặt đồng hồ điện, đồng hồ đo lƣu lƣợng riêng, có sổ nhật ký vận hành và sơ đồ 

công nghệ xử lý nƣớc thải treo tại nhà điều hành, có gắn bảng tên các công trình đơn 

vị. 

  

Hình ảnh đánh dấu ký hiệu tại các bể xử lý 

* Đặc điểm của hệ thống xử  ý  ước th i:  

+ Ƣu điểm: Tạo mỹ quan cho khu du lịch không gây mùi khó chịu, bảo đảm tính 

ổn định của chất lƣợng nƣớc thải đầu ra, thao tác vận hành đơn giản, ít hao phí chi phí 

hoá chất. 

+ Đặc điểm vận hành: 

- Toàn bộ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc tập trung điều khiển qua tủ điện tổng, 

hoạt động tự động và liên tục theo chế độ cài đặt sẳn. 

- Tất cả các thiết bị motơ + bơm đƣợc thiết kế hệ thống đèn báo sự cố và tự động 

tắt sự cố. 

+ Thiết bị xử lý: đƣợc chọn là các thiết bị đƣợc lắp đặt thuận tiện cho việc bảo trì, 

kiểm tra và an toàn về điện. 

+ Các bể công nghệ có kết cấu bê tông cốt thép, chống thấm triệt để, đƣợc bố trí 

thẩm mỹ. Hệ thống xử lý hoạt động tự động. 

Diện tích xây dựng trạm xử lý nƣớc thải công suất 25m
3
/ngày đêm: 45,76 m

2
. 
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Diện tích xây dựng trạm xử lý nƣớc thải công suất 40m
3
/ngày đêm: 51,76 m

2
. 

(Có phụ lục b n vẽ hoàn công hệ thống xử  ý  ước th i kèm theo) 

  UY ĐỊNH AN TOÀN VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT: 

* Những  iều lƣu ý khi sử dụng hóa chất nhƣ sau: 

1. Dự trữ sẵn và luôn luôn phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao  ộng: Luôn 

chuẩn bị sẵn kính, quần áo bảo hộ, găng tay,  hẩu trang bảo hộ, …và chúng phải đƣợc 

mang vào khi pha hóa chất. 

2. Cảnh báo khi sửa chữa bơm  ịnh lƣợng v   ƣờng ống dẫn hóa chất: Khi 

sửa chữa bơm định lƣợng hoặc đƣờng ống, cần phải mang đồ bảo hộ và chuẩn bị vải 

lau sạch, nƣớc sạch trƣớc khi tiến hành công việc. 

3  Chú ý  ến vấn  ề bảo quản hóa chất: Bảo quản nơi  hô ráo,  hông để rò rỉ 

hóa chất ra môi trƣờng. 

* Hƣớng dẫn pha hóa chất: Ngƣời pha hóa chất cần đeo găng tay cao su,  hẩu 

trang, đeo  ính bảo hộ lao động. Hàng ngày kiểm tra lƣợng hóa chất trong các bồn 

chứa. Nếu lƣợng hóa chất còn khoảng 1/5 bồn (hoặc có còi hú) cần pha hóa chất mới. 

Thể tích bồn chứa: 1.500 lít. 

* Đối với hóa chất khử trùng: Theo dõi hóa chất khử trùng, khi Chlorine 

trong thiết bị chứa bị hết, tiến hành cấp thêm 01-02 kg Chlorine dạng viên nén vào 

thiết bị chứa Chlorine. 

 THÔNG SỐ KĨ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 

Các thông số kỹ thuật về xây dựng đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

    3-2: Thông số kỹ thuật, máy móc thiết b  của HTXLNT công suất 40m
3
/  ày đê  

STT Các hạng mục SL Thông số kỹ thuật Vật liệu 

I Thông số kỹ thuật 

1 Hố thu 1 

L x W x H 

2m x 1,4m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

2 Bể điều hòa 1 

L x W x H 

3,2m x 1,4m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

3 

Bể sinh học hiếu khí 

ASBC quét bitum 

chống thấm 3 lớp 

1 

L x W x H 

3,8m x 3,4m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

4 

Bể lắng Lamen quét 

bitum chống thấm 3 

lớp 

1 

L x W x H 

2m x 2m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

5 Bể khử trùng vách 1 L x W x H BTCT 
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ngăn quét bitum chống 

thấm 3 lớp 

1,2m x 0.95m x 2,2m Chiều cao 

chứa nƣớc 1,8m 

M 200 

6 

Bể chứa bùn quét 

bitum chống thấm 3 

lớp 

1 
L x W x H 

1,2m x 0.95m x 2,2m 

BTCT 

M 200 

7 
Hố ga chứa nƣớc thải 

sau xử lý 
1 

L x W x H 

1m x 1m x 2m 

BTCT 

M 200 

8 Nhà điều hành 1 

Xây tƣờng gạch, mái tole, lót 

nền gạch. 

KT: LxWxH = 3mx2,5mx2,8m 

 

II Thông số kỹ thuật, máy móc thiết bị 

1 Song chắn rác 1 - Inox 

2 
Bơm nƣớc thải (bơm 

chìm) 
1 

Lƣu lƣợng : Q = 6m
3
/h 

Công suất: N = 1.0HP, H= 15m 

Đầu, cánh 

Inox 

3 
Bơm bùn (bơm chìm) 

1 
Lƣu lƣợng : Q= 56l/h 

Công suất: N = 1.0HP, H= 8m 

Đầu, cánh 

Inox 

4 Bồn chứa hoá chất 1 V = 200 lít Nhựa 

5 
Bồn hoá chất hấp thụ 

khí 
1 V = 300 lít Nhựa 

6 
Bơm định lƣợng hoá 

chất 
1 Lƣu lƣợng : 1 – 8 lít/h Thiết bị 

7 
Máy thổi khí (Chạy 

luân phiên) 
2 Công suất : 1 HP Thiết bị 

8 Đĩa phân phối khí 4 Dùng cho bể sinh học hiếu khí - 

9 
Máng phân phối và thu 

nƣớc 
1 Dùng cho bể lắng lamen BTCT M 200 

10 

Hệ thống thu khí về 

bồn hấp thụ chống 

phát sinh mùi 

1 - uPVC 

11 
Hệ thống đƣờng ống 

công nghệ 
1 uPVC uPVC 

12 
Hệ thống điện điều 

khiển tự động 
1 Linh kiện LG, cáp CADIVI - 

     3-3: Thông số kỹ thuật, máy móc thiết b  của HTXLNT công suất 25m
3
/  ày đê  

STT Các hạng mục SL Thông số kỹ thuật Vật liệu 

I Thông số kỹ thuật 

1 Hố thu 1 

L x W x H 

2m x 1,4m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

2 Bể điều hòa 1 L x W x H BTCT 
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3,2m x 1,4m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

M 200 

3 

Bể sinh học hiếu khí 

ASBC quét bitum 

chống thấm 3 lớp 

1 

L x W x H 

3,1m x 1,6m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

4 

Bể lắng Lamen quét 

bitum chống thấm 3 

lớp 

1 

L x W x H 

2m x 2m x 2,2m 

Chiều cao chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

5 

Bể khử trùng vách 

ngăn quét bitum chống 

thấm 3 lớp 

1 

L x W x H 

2,4m x 2m x 2,2m Chiều cao 

chứa nƣớc 1,8m 

BTCT 

M 200 

6 

Bể chứa bùn quét 

bitum chống thấm 3 

lớp 

1 
L x W x H 

1,2m x 0.95m x 2,2m 

BTCT 

M 200 

7 
Hố ga chứa nƣớc thải 

sau xử lý 
1 

L x W x H 

1m x 1m x 2m 

BTCT 

M 200 

8 Nhà điều hành 1 

Xây tƣờng gạch, mái tole, lót 

nền gạch. 

KT: LxWxH = 3mx2,5mx2,8m 

 

II Thông số kỹ thuật, máy móc thiết bị 

1 Song chắn rác 1 - Inox 

2 
Bơm nƣớc thải (bơm 

chìm) 
1 

Lƣu lƣợng : Q = 6m
3
/h 

Công suất: N = 1.0HP, H= 15m 

Đầu, cánh 

Inox 

3 
Bơm bùn (bơm chìm) 

1 
Lƣu lƣợng : Q= 56l/h 

Công suất: N = 1.0HP, H= 8m 

Đầu, cánh 

Inox 

4 Bồn chứa hoá chất 1 V = 200 lít Nhựa 

5 
Bồn hoá chất hấp thụ 

khí 
1 V = 300 lít Nhựa 

6 
Bơm định lƣợng hoá 

chất 
1 Lƣu lƣợng : 1 – 8 lít/h Thiết bị 

7 
Máy thổi khí (Chạy 

luân phiên) 
2 Công suất : 1 HP Thiết bị 

8 Đĩa phân phối khí 4 Dùng cho bể sinh học hiếu khí - 

9 
Máng phân phối và thu 

nƣớc 
1 Dùng cho bể lắng lamen BTCT M 200 

10 

Hệ thống thu khí về 

bồn hấp thụ chống 

phát sinh mùi 

1 - uPVC 

11 
Hệ thống đƣờng ống 

công nghệ 
1 uPVC uPVC 
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12 
Hệ thống điện điều 

khiển tự động 
1 Linh kiện LG, cáp CADIVI - 

Ngu n: Công ty Cổ phần Du l ch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo hoạt động của KDL trong trƣờng hợp mạng lƣới điện có sự cố, chủ 

khu du lịch đã trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 650 KVA.  

Máy phát điện đƣợc lắp đặt tại khu du lịch đúng  ỹ thuật để hạn chế rung cho 

máy phát điện. Máy phát điện đƣợc đặt trên bệ bê tông chắc chắn, ở giữa chèn bằng 

lớp cao su có tính đàn hồi cao để hạn chế rung lan truyền ra khu vực xung quanh. 

Do máy phát điện chỉ vận hành trong trƣờng hợp mạng lƣới điện bị sự cố. Do đó, 

nguồn ô nhiễm phát sinh từ các máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác 

động đến môi trƣờng xung quanh  hông cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu khói thải từ các 

máy phát điện dự phòng khi hoạt động thì Chủ cơ sở đã bố trí máy phát điện cuối 

hƣớng gió, trong phòng cách li có diện tích 73,6m
2
 ( ích thƣớc dài x rộng: 14m x 

5,3m) với môi trƣờng làm việc của cán bộ công nhân viên và nơi lƣu trú, nghỉ dƣỡng 

của  hách du lịch. 

Máy phát điện dự phòng là loại máy diesel 220/380 50Hz, có vỏ chống ồn và bộ 

chuyển đổi nguồn tự động (ATS) đi  èm để cung cấp điện cho hoạt động của KDL khi 

lƣới điện quốc gia gặp sự cố.  

Để khống chế lƣợng khí thải ô nhiễm phát sinh do hoạt động của máy phát điện 

dự phòng gây ra, hiện nay chủ đầu tƣ đã xây nhà  ho chứa  máy phát điện dự phòng ở 

khu vực gần đƣờng Nguyễn Đình Chiểu và cách xa các phòng nghỉ của KDL và đã lắp 

đặt ống khói máy phát điện cao 8m có đƣờng kính lớn 20cm và phát tán khí thải lên 

cao. Ngoài ra, chủ đầu tƣ cấp nƣớc giải nhiệt cho máy phát điện để máy phát đạt năng 

suất hoạt động. Ống khói thải hút toàn bộ khí thải từ máy phát điện thải vào không khí 

xung quanh đạt qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh 

QCVN 05:2013/BTNMT và qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi QCVN 19:2009/BTNMT cột A. 

Sử dụng dầu DO đƣợc mua tại các điểm bán xăng dầu có đăng  ý đạt tiêu chuẩn 

tại địa phƣơng, đảm bảo hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (0,5%) để chạy máy phát điện 

nhằm giảm thiểu  hả năng ô nhiễm  hí thải. 

2.2. Giảm thiểu bụi từ hoạt động giao thông 

- Trồng cỏ và cây xanh có tán rộng nhƣ bàng, cây phƣợng,… xung quanh và 

trong khuôn viên khu du lịch. Cây xanh có tán dày có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, 

điều hòa các yếu tố vi  hí hậu, chống ồn, hấp thụ  hói bụi và những hỗn hợp  hí nhƣ 

SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lƣợng độc hại  hác nhƣ Pb, Cu, 

Fe,… 
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- Do các phƣơng tiện vận chuyển trong  huôn viên  hu du lịch là xe gắn máy, 

xe ô tô nên công nhân tại cơ sở thƣờng xuyên quét dọn, tƣới các tuyến đƣờng giao 

thông nội bộ nhằm giảm lƣợng bụi phát sinh,  hông gây ô nhiễm môi trƣờng xung 

quanh. 

- Thành lập nội quy tại  hu du lịch nhƣ yêu cầu phƣơng tiện giao thông (xe 

máy) của công nhân,  hách du lịch giảm tốc độ. Đối với các phƣơng tiện là xe hơi, xe 

tải,…sẽ đƣợc tiến hành bảo dƣỡng định  ỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các 

 hí độc hại phát sinh.  

2.3. Giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ trạm xử lý nước thải, phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật, hoạt động nấu nướng 

+ Giảm thiểu khí phát sinh từ hoạt động nấu nướng 

Đây là nguồn gây ô nhiễm  hông đáng  ể nên không cần xử lý. Tuy nhiên để 

hạn chế tối đa tác động do hoạt động nấu nƣớng này, chủ khu du lịch đã áp dụng các 

biện pháp nhƣ:  

- Khu nhà chế biến thức ăn phục vụ nhu cầu ăn uống đƣợc bố trí nằm cách xa 

khu phòng nghỉ của khu du lịch để hạn chế khói, mùi từ khu chế biến thức ăn ảnh 

hƣởng đến khách nghỉ. 

- Chế biến thức ăn đƣợc sử dụng bằng bếp gas, nhà chế biến đủ rộng, sạch sẽ, 

có hệ thống quạt thông gió khử mùi, bên trên các tƣờng sử dụng hệ thống máy ozon để 

khử mùi một cách hiệu quả.  

+  Đối với khí thải phát sinh từ trạm XLNT tập trung, kho chứa rác 

Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung (HTXLNT) chủ yếu là 

tại các hố thu, bể điều hòa,... và mùi hôi tại kho chứa rác. Biện pháp khắc phục nguồn 

ô nhiễm này hiện nay tại KDL đã áp dụng các biện pháp nhƣ sau:  

- Kho rác đƣợc bố trí gần đƣờng Nguyễn Đình Chiểu cách xa khu vực nghỉ 

dƣỡng của du khách. Rác tại kho chứa đƣợc Công ty Công trình đô thị Phan Thiết đến 

lấy và chở đổ hàng ngày. Nhân viên vệ sinh có trách nhiệm quét dọn kho chứa này mỗi 

ngày  hông để rác rơi vãi gây mùi và gây mất mỹ quan KDL. 

- Các đƣờng ống, Hố thu nƣớc là hệ thống kín có nắp đậy và đƣợc xây ngầm 

dƣới đất  

- Thƣờng xuyên vệ sinh các hố ga, song chắn rác tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung sau mỗi ngày hoạt động; 

- Chu kỳ lấy bùn tại các hố ga, hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc tổ chức thƣờng 

xuyên định kỳ 4-6 tháng/lần. 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc xây ngầm, các bể trong hệ thống đều đƣợc đậy 

kín, vị trí của hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc đặt cuối hƣớng gió và cách xa khu nghỉ 

dƣỡng (v  trí được thể hiện trên b   đ  tổng thể) 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc vận hành liên tục và sục khí liên tục tại các bể 

điều hòa, các bể vi sinh và không cắt quãng vì nếu không sục khí sẽ phát sinh ra mùi 

do quá trình phân hủy kỵ khí gây ảnh hƣởng đến không khí khu vực KDL. 
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+ Đối với hoạt động sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

Trong quá trình chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, KDL có sử dụng một số loại phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật nhƣ : phân Ure, NPK, phân bón lá với tần suất bón là 1 

tháng/lần khối lƣợng khoảng 15kg/lần (bao gồm nhiều loại phân bón nhƣ Ure, NPK, 

phân bón lá, phân xịt hoa…) Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm sử dụng loại Karate 2.5EC, 

Anvil 5SC (thuốc này đều nằm trong danh mục đƣợc phép sử dụng)tần suất phun xịt 1 

tháng/lần với khối lƣợng sử dụng 2 chai 250ml/chai cho toàn bộ cây xanh bãi cỏ trong 

KDL.  

 Để hạn chế lƣợng hóa chất bay vào không khí trong quá trình phun xịt, chủ Dự 

án giao trách nhiệm cho nhân viên chăm sóc cây cảnh có kế hoạch phun xịt phù hợp, 

đồng thời kết hợp nhiều biện pháp hạn chế nhằm tạo môi trƣờng trong lành trong khu 

vực, cụ thể nhƣ sau: 

- Sử dụng các loại thuốc không thuộc danh mục cấm của Việt Nam; 

- Thời gian phun và kỹ thuật phun và liều lƣợng thuốc đảm bảo đúng hƣớng dẫn 

của Nhà sản xuất, Chi cục Bảo vệ thực vật tại địa phƣơng và Bộ NN&PT Nông thôn; 

- Phun thuốc lúc đứng gió thƣờng là vào buổi chiều tối và đảm bảo thời gian 

cách ly giữa các lần phun, cũng nhƣ giữa các loại thuốc  hác nhau đúng theo chỉ dẫn; 

- Phun thuốc đúng lúc, đúng liều lƣợng, đúng phƣơng pháp: chọn thời điểm 

phun để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đồng thời sử dụng lều lƣợng thuốc ít nhất; 

- Đồng thời đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: đọc kỹ và tuân theo các hƣớng 

dẫn an toàn đƣợc ghi trên nhãn. Trong mọi trƣờng hợp, khi phun thuốc chú ý đến các 

giải pháp an toàn lao động (đeo găng tay, mang  hẩu trang, không hút thuốc,  hông ăn 

uống trong khi sử dụng thuốc, tắm rửa sạch sau khi phun thuốc…); 

- Trong thời gian phun thuốc, bón phân  hông để du khách vào khu vực mới 

phun xịt  

 - Thƣờng xuyên khám sức khỏe cho công nhân trực tiếp phun thuốc trừ sâu. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Đối với chất th i rắn sinh hoạt: 

- Đối với chất vô cơ: chai nhựa, bao bì nhựa, vụn sắt, thép, thủy tinh, ... đƣợc 

phân loại tại nguồn theo hƣớng tái sử dụng và không tái sử dụng nhƣ sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế (Giấy vụn, bìa carton, nhựa phế liệu, sắt, 

thép,....) có khối lƣợng khoảng 15  g/ngày đƣợc bán cho đơn vị có nhu cầu thu mua. 

+ Đối với chất vô cơ còn lại có khối lƣợng khoảng 10kg/ngày không có khả 

năng tái sử dụng đƣợc thu gom vào các thùng chứa rác có nắp đậy, dung tích 120 lít 

đặt tại các vị trí thích hợp khu vực văn phòng, nhà nghỉ, nhà hàng và ký hợp đồng với 

với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết thu gom, xử lý theo quy định. 

- Đối với chất thải hữu cơ có khối lƣợng khoảng 15kg/ngày sẽ đƣợc thu gom 

vào các thùng chứa rác, dung tích 120 lít đặt tại các vị trí thích hợp nhƣ  hu vực nhà 

nghỉ, nhà hàng, khu vực văn phòng và  ý hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công 
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trình đô thị Phan Thiết thu gom, xử lý theo quy định, tần suất thu gom là 12 lần/tháng 

(theo Hợ  đ ng vận chuyển rác th i sinh hoạt số 01/ ĐVS-KT ngày 12/01/2023). 

- Khu du lịch không bố trí nhà chứa rác trung chuyển. Khi phƣơng tiện vận 

chuyển của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết đến thu gom, nhân viên 

của cơ sở sẽ tập kết rác thải tại các khu vực đến phƣơng tiện thu gom. 

 

Hình  nh thùng chứa rác th i tại khu du l ch 

Đối với chất th i rắn công nghiệ  t ô   t ường: 

- Bùn thải từ các hệ thống xử lý nƣớc thải có khối lƣợng là 6 g/6 tháng đƣợc 

lƣu giữ tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý nƣớc thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Hoạt động của  hu du lịch sẽ phát sinh ra một lƣợng rác thải nguy hại nhƣ: dầu 

nhớt do hoạt động của các thiết bị máy móc, giẻ lau dính dầu, bóng đèn hƣ hỏng, pin, 

bao bì đựng hóa chất… Khối lƣợng CTNH trung bình tại  hu du lịch nhƣ sau: 

B ng 3-4: Danh mục chất th i nguy hại tại khu du l ch 

TT Tên chất thải  Trạng thái  Mã CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh 

 kg/n m  

1 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thuỷ tinh hoạt tính 

thải 
Rắn 16 01 06 15 

2 Các loại dầu mỡ, chất béo 

độc hại đã qua sử dụng thải 
Lỏng 16 01 08 15 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 15 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 10 
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5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chƣa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 15 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 10 

Tổng số lƣợng - - 80 

(T e   á  cá  cô   tác b   vệ  ôi trườ       2019, 2020, 2021, 2022) 

Hiện tại,  hối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại  hu du lịch trung bình của 

 hu du lịch là 80kg/năm đƣợc lƣu trữ trong  ho chứa chất thải nguy hại.  

Chất thải nguy hại đƣợc thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lƣu trong thùng 

chứa có nắp đậy, xây dựng  ho chứa CTNH có diện tích 12m
2
 ( ích thƣớc dài x rộng   

4 x 3(m)), xung quanh đƣợc xây tƣờng gạch cao 3m, có mái ngói, đan bê tông che mƣa 

nắng, nền đƣợc trán vữa chống thấm nƣớc, có hố thu gom CTNH lỏng  hi rò rỉ, thiết 

 ế cửa ra vào có gờ cao  hông để nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy hại. 

Trong kho có bố trí các dụng cụ ứng cứu sự cố (tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa 

cháy, thùng chứa cát, xẻng, bao tay, vải lau, thiết bị bảo hộ lao động, v.v...). 

Công ty đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Thuận cấp sổ chủ 

nguồn thải mã số QLCTNH 60.000036.T ngày 07/04/2009.  

Trong công tác thu gom và dán nhãn CTNH 

- Quá trình thu gom chất thải tại nguồn đƣợc thực hiện bởi các công nhân tại 

khu du lịch. Thu gom và chuyển tới  ho lƣu trữ CTNH ngay khi chất thải phát sinh. 

- Lƣợng CTNH đƣợc thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo 

tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phƣơng án thu gom thích hợp. 

- Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ. 

- Dán nhãn trên các thùng chứa (dung tích 120 lít) và hóa chất thải bỏ đƣợc dán 

nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi 

rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của 

công nhân hay những ngƣời tiếp xúc. Mã số của chất thải và dấu hiệu cảnh báo 

phòng ngừa theo công ƣớc Basel EPA và TCVN 6707-2009. 

Vận chuyển, th i bỏ và xử lý CTNH, hóa chất th i bỏ: 

Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trƣờng Á Châu 

để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH tại hợp đồng dịch vụ số 1307/ 

2022/HĐXLCT/MTS.T-VĐN ngày 15/08/2022. Thời hạn hợp đồng từ ngày 

15/08/2022 đến 15/08/2023. 
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Hình ảnh kho chứa CTNH của Khu du lịch 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Tiếng    và độ rung từ   áy   át điện dự phòng, hệ thống xử  ý  ước th i 

Vấn đề đáng quan tâm nhất khi sử dụng máy phát điện dự phòng là tiếng ồn 

phát ra khi vận hành máy và hoạt động của hệ thống máy móc tại trạm xử lý nƣớc thải 

tập trung cũng gây ra tiếng ồn. Vì đây là  hu du lịch cho nên vấn đề hạn chế tối đa 

tiếng ồn lớn gây ảnh hƣởng đến du  hách là điều quan trọng nhất. Để giảm thiểu tiếng 

ồn và độ rung từ các máy phát điện dự phòng, hệ thống máy móc của trạm xử lý. Chủ 

khu du lịch đã áp dụng các biện pháp nhƣ sau để giảm thiểu tiếng ồn do máy móc tại 

KDL: 

- Máy phát điện, hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí xa các khu nhà nghỉ, dịch 

vụ,  hu vui chơi giải trí của KDL. 

- Máy phát điện dự phòng đƣợc đặt trong phòng cách âm và có đệm chống 

rung. 

- Nền móng đặt các thiết bị bơm, thổi  hí, máy phát điện đƣợc xây dựng bằng 

bê tông; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của các máy phát 

điện, máy bơm,… để giảm rung. 

- Bảo dƣỡng hệ thống XLNT, máy phát điện thƣờng xuyên nhằm phát hiện kịp 

thời các sự cố gây ra ồn, rung lớn. 

Tiếng  n phát sinh tại các khu vực khác trong KDL. 

Tiếng ồn phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của khu du khách tại các khu dịch vụ 

nhƣ quầy bar,  hu vui chơi giải trí, khu hồ bơi,... loại ô nhiễm này khó kiểm soát và 
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thƣờng thì nó không gây ảnh hƣởng và tác động xấu đến môi trƣờng nên đƣợc xem là 

 hông đáng  ể, biện pháp chống ồn thƣờng đƣợc áp dụng là dùng tƣờng cách âm giảm 

nguồn ồn nhƣ quầy bar, phòng  arao e…, trồng cây xung quanh khu vực và có 

khoảng cách ly an toàn đối với các nguồn gây ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Biệ    á     t à    i dù   điện: 

- Bọc  ín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.  

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn .  

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.  

- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức 

năng cắp.  

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện.  

- Kiểm tra, nhắc nhở ý thức công nhân viên.  

- Nội bộ khu du lịch đã lắp đặt hệ thống chống sét và phối hợp với đơn vị có 

chức năng đo điện trở hàng năm. 

Biện pháp phòng chống cháy nổ:  

- Mỗi khu vực trong khu du lịch đƣợc trang bị hệ thống PCCC riêng, bao gồm: 

các thiết bị chữa cháy nhƣ: bình bọt, bình CO, .... và hệ thống chữa cháy cố định: bể 

chứa nƣớc chữa cháy, trụ cấp nƣớc chữa cháy, hệ thống đƣờng dây, ống dẫn và vòi 

phun, ... đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn khu vực khu du lịch. Đƣờng nội bộ đƣợc 

thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

- Cấm công nhân vứt tàn thuốc bừa bãi tại  hu vực cấm. 

- Có  ế hoạch định  ỷ  iểm tra các phƣơng tiện, thiết bị PCCC.  

- Bên cạnh đó, để tránh hiện tƣợng quá tái điện, các biện pháp sau đƣợc áp 

dụng: 

+ Khi thiết  ế chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.  

+ Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biển màu là những nơi dễ phát 

lửa  hi dòng điện quá tải cần đƣợc thay dây mới.  

+ Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo 

vệ nhƣ cầu chỉ, role, ...  

+ Trong  huôn viên  hu du lịch đã lắp đặt hệ thống chống sét, định  ỳ hàng 

năm phối hợp với đơn vị  có chức năng đo điện trở. 

- Phòng chống cháy do chập mạch:  

Để đề phòng chập mạch, các  hu chức năng có thể áp dụng các biện pháp sau:  
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+ Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn  ỹ 

thuật an toàn nhƣ dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m.  

+ Nếu dây dẫn tiếp xúc với  im loại bị mỏn, vì vậy cầm dùng đinh, dây thép để 

buộc giữa dây điện.  

+ Các dãy điện nối vào phích cắm, đui đèn ... phải chắc và gọn, điện nối vào 

mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội  hông đƣợc trùng lên nhau.  

- Phòng chống cháy do nối dây  hông tốt (lỏng hở): Để phòng chống cháy do 

nổi dậy  hông tốt, các điểm nối dãy phải đúng  ỹ thuật. Khi thấy nơi quấn băng dính 

bị  hô và cháy sáng thì phải  iểm tra ngay và nối chặt lại điểm nỗi. Không đƣợc co 

 éo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đƣờng dây căn chặn, các cầu chỉ, cầu dao 

 hông để bị gì, nếu bị gì thì nơi gi là nơi phát nhiệt lớn.  

- Phòng chống cháy máy biến thế. Nếu máy biến thể làm việc quá công suất     

(hiện tƣợng ống báo nhiệt độ hoặc đồng hồ chi số quá an toàn) nên  iểm tra nhiệt độ.  

+ Nếu thấy phía thành của nắp máy biến thế ngủi mùi  hét và có  hói trắng thị 

phải ngừng ngay hoạt động của máy .  

+ Phòng đặt máy biến thế phải xây dựng bằng vật liệu  hông cháy, bằng vật 

liệu  hông chảy và mở ngoài. Trong các phỏng có máy biến thể  hông đƣợc để những 

vật gì  hác.  

+ Trang bị phƣơng tiện chữa cháy nhƣ bình bột, bình  hí, xẻng,…tại các khu 

vực trong  hu du lịch.  

 - Biện pháp chữa cháy thiết bị điện:  

+ Trƣớc  hi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành cứu 

chữa Nếu cháy nhỏ có thể dùng binh CO, để cứu chữa  hi đám cháy đã phát triển lên 

thì tùy tinh hình cụ thể mà quyết định phƣơng pháp cứu chữa thích hợp.  

+ Khi ngắt điện, ngƣời chữa cháy phải đƣợc trang bị các dụng cụ bảo hộ nhƣ 

sào cách điện bục cách điện, ủng găng tay và  éo cắt điện. Những dụng cụ này phải 

ghi rõ điện áp cho phép sử dụng. 

- Phƣơng án phòng cháy chữa cháy tại  hu du lịch:  

Đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở có 28 ngƣời. Trong đó có 01 chỉ huy 

trƣởng, 26 nhân viên. 

Khi xảy ra cháy thì ngƣời phát hiện đầu tiên hô to “Cháy! Cháy! Cháy!” hoặc 

bấm còi báo động cho mọi ngƣời biết có cháy xảy ra và nhanh chóng gọi điện thoại số 

114 báo cho lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy. 

Ngƣời đứng đầu công ty là chỉ huy chữa cháy tại chỗ, huy động lực lƣợng có 

mặt tại hiện trƣờng và tổ chức thực hiện, đồng thời phân công mọi ngƣời trong công ty 

các việc nhƣ sau: 
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+ Cắt điện: Một ngƣời cắt điện toàn bộ Công ty nhằm đảm bảo an toàn cho lực 

lƣợng chữa cháy, lực lƣợng hƣớng dẫn, cứu di chuyển nạn nhân: Tổ chức hƣớng dẫn 

mọi ngƣời trong công ty ra  hu vực an toàn. Đồng thời, tổ chức cứu những ngƣời bị 

nạn (nếu có). 

+ Lực lƣợng cứu tài sản: Trong điều  iện cho phép và cần thiết nhanh chóng 

tiếp cận và di chuyển những tài sản có giá trị đến  hu vực an toàn. Nếu thấy nguy 

hiểm dừng ngay việc cứu tài sản để đảm bảo an toàn cho những ngƣời tham gia. 

+ Lực lƣợng chữa cháy: Nhanh chóng tập trung một số phƣơng tiện chữa cháy 

tại chỗ  (các loại bình  hí, bình bọt) gần đám cháy. Sau đó, từ 2 ngƣời trở lên cùng 

thao tác một lúc phun chất chữa cháy vào đám cháy nơi có ngọn lửa lan ra mạnh nhất 

để ngăn chặn đám cháy chờ lực lƣợng cứu hóa chuyên nghiệp đến. 

Song song với việc triển  hai các bình chữa cháy thì huy động 02 ngƣời thành 

01 nhóm căng chữa cháy từ các họng nƣớc phun trực tiếp vào đám cháy. 

 iệ    á   i   t iểu sự cố d   ệ t ố   xử  ý  ước t  i và vỡ đườ   ố    ước: 

+ Khi hệ thống chung ống bị nghẹt hoặc vỡ thì phải chia tài liệu hƣớng dẫn về 

sơ đồ công nghệ của toàn bộ trạm xử lý và cấu tạo của từng công trình để xác định 

nguyên nhân hệ thống bị nghẹt. Trong lúc hoạt động hệ thống có thể bị vỡ thì ngƣời 

vận hành phải dừng hệ thống bơm và  hóa van dẫn nƣớc. Sau  hi đƣờng ống mới 

đƣợc thay phải thiết  ể lại trụ đỡ vì trụ đỡ có thể là nguyên nhân phá vỡ đƣờng ống;  

+ Khi hệ thống bơm thoát nƣớc  hông hoạt động, ngắt van, ngắt điện, mở bơm 

dự phòng, tiến hành sửa chữa để tránh ngƣng trệ hệ thống hoạt động. Cũng nhƣ bất  ỳ 

motor nào  hác  hi hoạt động motor truyền động có thể hết than chì, rò rỉ điện rất 

nguy hiểm. Và  hi  hông đƣợc bôi trơn định  ỳ motor phát ra tiếng ồn, lâu ngày có thể 

cháy động cơ. Trong hệ thống xử lý đƣợc thiết  ế luôn có 2 motor luân phiên hoạt 

động , và máy thổi  hí luôn có sẵn một máy dự phòng. Do đó  hi một motor bị hỏng 

phải đƣợc sửa chữa  ịp thời trong  hi motor còn lại tiếp tục hoạt động;  

+ Khi hệ thống xử lý nƣớc thải  hông đạt hiệu quả,  iểm tra hàm lƣợng BOD5, 

COD, pH, SS đầu vào, xem lại hệ thống xử lý cục bộ từ các hệ thống ống. Nếu hàm 

lƣợng BOD, cao vƣợt hơn nhiều tiêu chuẩn thiết  ế, tiến hành hút cặn bùn từ hầm tự 

hoạ,  iểm tra các hầm tự hoại xem có hiệu quả  hông, nếu  hông thì cho thêm vi sinh 

vào các hầm để thúc đẩy sự phân hủy chất hữu cơ.  

Do các thiết bị, vật liệu lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải tại khu du lịch là 

những thiết bị, vật liệu thông dụng nên dễ tìm kiếm tại địa phƣơng và lắp đặt trong 

thời gian ngắn. 

+ Khi hệ thống gặp sự cố rủi ro dẫn đến ngƣng hoạt động bảo trì một số bể 

trong hệ thống. Cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 40 m
3
/ngày 

đêm và 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 25 m
3
/ngày đêm. Hiện tại, hệ thống xử 

lý nƣớc thải tại  hu du lịch hoạt động tốt. Vì vậy, nếu hệ thống xử lý gặp sự cố, nƣớc 

thải đƣợc lƣu chứa tại bể bể điều hòa của các hệ thống. Khi hệ thống xử lý nƣớc thải 



BC đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở “Khu du lịch Sài Gòn – Mũi Né” 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm PT và ĐĐ Môi trƣờng Phƣơng Nam        31 

công suất 40 m
3
/ngày đêm gặp sự cố sẽ tiến hành bơm nƣớc thải trƣớc xử lý về bể điều 

hòa có dung tích 9,9’ m
3
, có thể lƣu chứa nƣớc thải trong 6 giờ. Khi hệ thống xử lý 

nƣớc thải công suất 25 m
3
/ngày đêm gặp sự cố sẽ tiến hành bơm nƣớc thải trƣớc xử lý 

về bể điều hòa có tổng dung tích 9,9 m
3
, có thể lƣu chứa nƣớc thải trong 9,5 giờ. Sau 

đó, bố trí công nhân tìm ra nguyên nhân và khắc phục sữa chữa các thiết bị hƣ hỏng để 

nhanh chóng hoạt động trở lại.  

Biện pháp gi m thiểu sự cố về  ôi trường biển: 

- Thắt chặt việc kiểm soát những nguồn chất thải phát sinh từ dự án đặc biệt là 

nƣớc thải sinh hoạt thoát ra vùng biển ven bờ. Tăng cƣờng hoạt động giám sát chất 

lƣợng nƣớc, vi tảo thƣờng xuyên và liên tục. 

- Khi xảy ra hiện tƣợng “thủy triều đỏ”, tràn dầu, xâm thực biển, Chủ khu du 

lịch thông báo cho du khách và liên hệ với các cơ quan có chức năng để tiến hành 

khoanh vùng, xử lý sự cố để bảo vệ tính mạng con ngƣời, môi trƣờng xung quanh và 

hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực vùng biển gần khu du lịch. 

- Đặt biển báo cấm xả rác, tuyên truyền, vận động ý thức ngƣời dân, khách du 

lịch về bảo vệ vùng biển ven bờ. 

Biện pháp gi m thiểu sự cố về đuối  ước 

Để hạn chế sự cố đuối nƣớc do hoạt động tắm biển Chủ khu du lịch áp dụng các 

biện pháp nhƣ sau: 

- Chủ khu du lịch bố trí đội cứu hộ tại bờ biển trong khu vực. 

- Phát áo cho du  hách để hạn chế đuối nƣớc. 

- Gắn cờ tại các vị trí nƣớc sâu, thƣờng xuyên có dòng nƣớc xoáy. 

- Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền cho du khách về phòng chống đuối nƣớc. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:  

Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt 

Để hạn chế ảnh hƣởng của nhiệt và cũng để đảm bảo môi trƣờng vi  hí hậu tốt 

cho  hách du lịch, công nhân viên, chủ cơ sở đã áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thiết  ế  ết cấu mặt bằng phù hợp đảm bảo thông thoáng theo nguyên tắc 

thông gió tự nhiên.  

- Bố trí cửa thông thoáng gió xung quanh tƣờng các  hu nhà nghỉ.  

- Trồng cây xanh trong và xung quanh  huôn viên  hu du lịch. Cây xanh có tác 

dụng che nắng, hấp thụ bức xạ mặt trời, giữ bụi, lọc sạch  hông  hí, giảm tiếng ồn. 

Mặt  hác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm dịu về màu sắc dễ chịu cho 

con ngƣời. 
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có)  

Khu du lịch đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trƣờng không thay đổi so với 

các công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

đã đƣợc phê duyệt.  
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CHƢƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn số 1:Nƣớc thải từ khu 97 sau khi xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại đƣợc dẫn 

về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 25 m
3
/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Nguồn số 2: Nƣớc thải từ khu 56 bao gồm nƣớc thải từ hoạt động giặt, hoạt động 

vệ sinh. Nƣớc thải sau xử lý tại bể tự hoại và nƣớc thải máy giặt đƣợc dẫn về hệ thống 

xử lý nƣớc thải công suất 40 m
3
/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Dòng nƣớc thải số 1: Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất là 25 m
3
/ngày đêm, tƣơng 

ứng 1,042 m
3
/giờ. 

Dòng nƣớc thải số 2: Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất là 40 m
3
/ngày đêm, tƣơng 

ứng 1,67 m
3
/giờ. 

1.3. Dòng nước thải 

Dòng nƣớc thải số 1: Tƣơng ứng với nƣớc thải sau xử lý của nguồn số 01. 

Dòng nƣớc thải số 2: Tƣơng ứng với nƣớc thải sau xử lý của nguồn số 02. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

B ng 4-1. Các chất ô nhiễm và giá tr  giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột A, K= 1) 

Tần suất 

quan trắc 

 ịnh kỳ 

Quan trắc tự 

 ộng, liên 

tục (nếu có) 

1  pH - 5 - 9 

Không thuộc 

đối tƣợng 

quan trắc 

theo quy 

định tại điểm 

b, khoản 2 

Điều 97 

Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP ngày 

10/01/2022 

Không có 

2  BOD5 (20 
o
C) mg/l 30 

3  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 

50 

4  
Tổng chất rắn hoà tan 

(TDS) 
mg/l 

500 

5  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6  Amoni (tính theo N) mg/l 5 

7  
Nitrat (NO3

-
) (tính 

theo N) 
mg/l 

30 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9  
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 

5 

10  Phosphat (PO4
3-

)  mg/l 6 

11  Tổng coliforms MPN/  3.000 
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100ml 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: vùng biển ven bờ phƣờng Hàm Tiến, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Vị trí xả thải:  

 Đối với nƣớc thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 25m
3
/ngày 

đêm xả thải ra vùng biển ven bờ tại phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

108
0
30’, múi chiếu 3

0
): X (m)= 1.210663; Y (m)= 467.431. 

 Đối với nƣớc thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 40m
3
/ngày 

đêm xả thải ra vùng biển ven bờ tại phƣờng Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

108
0
30’, múi chiếu 3

0
): X (m)= 1.210606; Y (m)= 467400. 

- Phƣơng thức xả thải:  

+ Nƣớc thải sau xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải 25 m
2
/ngày đêm (đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột A, k = 1)) 

theo đƣờng ống uPVC 315, dài 12 xả thải ra vùng biển ven bờ theo phƣơng thức xả 

thải là tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

 + Nƣớc thải sau xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải 40 m
2
/ngày đêm (đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột A, 

    1)) theo đƣờng ống uPVC 60, dài 32m xả thải ra vùng biển ven bờ theo phƣơng 

thức xả thải là bơm, xả mặt, ven bờ. 

- Chế độ xả nƣớc thải: Liên tục 24/24 giờ.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Hoạt động của khu du lịch, tạo không gian thoáng mát, với nắng vàng và gió mát 

mẻ, khí hậu vô cùng dễ chịu không phát sinh khí thải ra môi trƣờng. Do đó công ty 

 hông đề nghị cấp phép đối với khí thải.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

 Nguồn số 1: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng. 

 Nguồn số 2: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất thiết  ế 25 m
3
/ngày đêm. 

 Nguồn số 3: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất thiết  ế 40 m
3
/ngày đêm. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: tọa độ: X=1.210.691;  Y=467.360. 
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 Nguồn số 02: tọa độ:  X=1.210.790; Y=467.440. 

 Nguồn số 03: tọa độ:  X=1.210.642; Y=467.383. 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108
0
30’, múi chiếu 3

0
) 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:  

B ng 4-2. Giá tr  giới hạ  đối với tiếng  n 

TT 
Từ 6 giờ  ến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ  ến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc  ịnh kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thƣờng 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

B ng 4-3. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc  ịnh kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thƣờng 
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CHƢƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

 Thời gian quan trắc 

- Năm 2021: 

+ Đợt 1: Ngày 19/03/2021 

+ Đợt 2: Ngày 08/06/2021 

+ Đợt 3: Do tình hình dịch Covid-19 nên khu du lịch đóng cửa, không hoạt 

động. 

+ Đợt 4: Ngày 16/12/2021 

- Năm 2022: 

+ Đợt 1: Ngày 22/03/2022 

+ Đợt 2: Ngày 14/06/2022 

+ Đợt 3 Ngày 19/09/2022 

+ Đợt 4: Ngày 23/11/2022 

 Vị trí quan trắc: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

 Kết quả quan trắc 

B ng 5-1. Kết qu  phân tích mẫu  ước th i     2021 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả Khu 56 QCVN 14: 

2008/BTNMT 

cột A 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 4 

1  pH
 

- 6,98 6,74 6,91 5 - 9 

2  BOD5
 

mg/L 17 23 26 30 

3  TSS
 

mg/L 14 29 21 50 

4  TDS mg/L 262 271 342 500 

5  Sulfua (S
2-

) mg/L 0,14 0,17 0,36 1,0 

6  Amoni (NH4
+
)

 
mg/L 2,96 1,94 4,1 5 

7  Nitrat (NO3
-
) mg/L 11,25 20,8 18,5 30 

8  
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 3,64 1,87 6,5 10 

9  
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 1,25 0,92 1,4 5 

10  Phosphat (PO4
3-

) mg/L 0,83 1,87 2,7 6 

11  Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,5 x 10

3 
2,1 x 10

3 
2,4 x 10

3 3.000 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả Khu 97 QCVN 14: 

2008/BTNMT 

cột A 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 4 

1  pH
 

- 6,57 6,81 6,86 5 - 9 

2  BOD5
 

mg/L 9 20 22 30 

3  TSS
 

mg/L 7 21 13 50 

4  TDS mg/L 143 165 204 500 

5  Sulfua (S
2-

) mg/L 0,082 0,15 0,32 1,0 

6  Amoni (NH4
+
)

 
mg/L 1,42 1,73 1,81 5 

7  Nitrat (NO3
-
) mg/L 9,08 18,5 14,6 30 

8  
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 0,9 3,72 2,1 10 

9  
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 0,87 0,84 1,27 5 

10  Phosphat (PO4
3-

) mg/L 0,96 1,37 0,95 6 

11  Coliform 
MPN/ 

100mL 
7,5 x 10

2 
1,5 x 10

3 
2,0 x 10

3 3.000 

Ngu n:Báo cáo công tác b o vệ  ôi trường     2021 của khu du l ch. 

B ng 5-2. Kết qu  phân tích mẫu  ước th i     2022  

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả Khu 56 QCVN 

14:2008/BTN

MT cột A, 

k=1 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH mg/L 6,88 6,92 6,8 6,98 5-9 

2 BOD5 (20 
o
C) mg/L 21 23 25 26 30 

3 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 20 26 28 25 50 

4 
Tổng chất rắn 

hoà tan (TDS) 
mg/L 104 110 115 123 500 

5 
Sunfua (tính 

theo H2S) 
mg/L 0,07 0,11 0,12 0,1 1 

6 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/L 4,43 4,82 4,71 4,63 5 

7 
Nitrat (NO3

-
) 

(tính theo N) 
mg/L 18,3 19,8 16,9 14,5 30 

8 Dầu mỡ động, mg/L 4,36 4,7 5,1 5,7 10 
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thực vật 

9 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/L 0,96 1,0 1,11 1,22 5 

10 
Phosphat 

(PO4
3-

)  
mg/L 2,27 2,53 2,68 3,11 6 

11 Coliforms 
MPN/

100ml 
2 x 10

3
 2 x 10

3
 2,1 x 10

3
 1,5 x 10

3
 3.000 

Ngu n:Báo cáo công tác b o vệ  ôi trườ       2022 của khu du l ch. 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả Khu 97 QCVN 

14:2008/BTN

MT cột A, 

k=1 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH mg/L 6,93 7,08 6,9 6,97 5-9 

2 BOD5 (20 
o
C) mg/L 25 28 29 29 30 

3 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 23 30 32 28 50 

4 
Tổng chất rắn 

hoà tan (TDS) 
mg/L 101 121 129 134 500 

5 
Sunfua (tính 

theo H2S) 
mg/L 0,1 0,16 0,18 0,11 1 

6 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/L 4,12 4,91 5,0 4,87 5 

7 
Nitrat (NO3

-
) 

(tính theo N) 
mg/L 19,7 21,8 20,4 17,6 30 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 7,47 8,3 8,9 9,2 10 

9 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/L 1,04 1,12 1,27 1,04 5 

10 
Phosphat 

(PO4
3-

)  
mg/L 3,32 3,06 3,62 2,83 6 

11 Coliforms 
MPN/

100ml 
2,4 x 10

3
 

2,1 x 

10
3
 

2,0 x 10
3
 2,4 x 10

3
 3.000 

Ngu n:Báo cáo công tác b o vệ  ôi trườ       2022 của khu du l ch. 
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Nhận xét: Qua bảng kết quả mẫu nƣớc thải nhận thấy nƣớc thải sau khi xử lý 

của khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né khi so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1 thì 

các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước nguồn tiếp nhận. 

Công ty phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam 

thực hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc biển ven bờ của khu 

du lịch năm 2021, năm 2022 đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

B ng 5-3. Kết qu  phân tích mẫu  ước ngu n tiếp nhận  

TT Thông số Đơn vị 

N m 2021 N m 2022 QCVN 10-

MT:2015/ 

BTNMT 
08/06/2021 16/12/2021 14/06/2022 23/11/2022 

1 pH mg/L 6,77 7,18 6,95 7,07 6,5 – 8,5 

2 

Tổng chất 

rắn lơ 

lửng 

(TSS) 

mg/L 27 27 29 25 50 

3 

Amoni 

(tính theo 

N) 

mg/L 0,03 0,18 0,17 0,25 0,5 

4 
Phosphat 

(PO4
3-

)  
mg/L 0,05 0,09 0,1 0,15 0,3 

5 
Tổng 

coliforms 

MPN/ 

100ml 
2,4 x 10

2
 1,1 x 10

2
 4,6 x 10

2
 9,3 x 10

2
 1.000 

Ngu  : Tru   tâ    â  tíc  và đ  đạc  ôi trườ   P ươ   N   

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích chất lƣợng nguồn tiếp nhận cho thấy 

Chất lƣợng nƣớc biển tại khu vực của khu du lịch có các thông số phân tích nằm trong 

khoảng cho phép của Quy chuẩn QCVN 10MT:2015/BTNMT – Vùng bãi tắm, thể 

thao dƣới nƣớc. 
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 CHƢƠNG VI: CHƢƠNG TRÌNH  UAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Theo hƣớng dẫn tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị đinh số 08/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải (nếu có) trong trƣờng hợp đề xuất cấp lại giấy phép.  

Do trƣờng hợp của cơ sở không thuộc đối tƣợng nêu trên; Do đó, Chủ cơ sở 

 hông đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải: 

a) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

Chủ cơ sở quản lý, theo dõi, thống kê số lƣợng, chủng loại và thành phần chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng hiện hành. Tần suất giám sát: Thuờng xuyên.  

b) Giám sát nƣớc thải: 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, cơ sở không thuộc đối tƣợng quan trắc môi trƣờng định kỳ. 

c) Giám sát khác: 

- Giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nuớc thải tập trung của cở sở: Theo dõi, 

kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị vận hành; kiểm tra tình trạng 

các bể xử lý, lƣu lƣợng, chất lƣợng nƣớc thải đầu vào, hiệu quả xử lý của từng bể; 

kiểm tra tình trạng hệ thống đƣờng ống dẫn nƣớc, thoát nƣớc của hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung, hiện tƣợng rò rỉ, nứt bể, vỡ đƣờng ống; kết quả kiểm tra đƣợc ghi chép 

trong nhật ký của cán bộ vận hành hệ thống xử lý nƣớc tập trung của dự án. Tần suất 

giám sát: thƣờng xuyên.  

- Giám sát hệ thống cấp thoát nƣớc: Kiểm tra hệ thống đƣờng ống, máy bơm 

nƣớc sạch, bể chứa nƣớc sạch; hệ thống đƣờng ống thoát nƣớc thải, trạm bơm nƣớc 

thải, các bể xử lý nƣớc thải có rò rỉ, nứt vỡ, cặn lắng,...Tần suất: thƣờng xuyên.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 

Khu du lịch không thuộc đối tƣợng quan trắc môi trƣờng định kỳ hàng năm nên 

báo cáo không liệt kê kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm. 
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CHƢƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong thời gian hoạt động của khu du lịch đã tuân thủ, chấp hành đúng các quy 

định về bảo vệ môi trƣờng. Trong 02 năm gần đây,  hu du lịch không bị kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trƣờng. 
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CHƢƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né cam kết thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động về kinh tế xã hội, môi trƣờng. Cụ thể:  

- Nghiêm túc thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm chất thải, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng tại cơ sở. Đảm bảo xử lý chất thải đạt Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi 

trƣờng Việt Nam; 

- Hệ thống cống thu gom nƣớc mƣa và nƣớc thải đƣợc tách riêng, thƣờng xuyên 

kiểm tra hệ thống cống thu gom nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải, tránh hiện tƣợng tắc 

nghẽn xảy ra trong khu vực cơ sở; 

- Định kỳ theo dõi chế độ vận hành của máy móc thiết bị, kịp thời bảo trì, sửa 

chữa và thay thế khi có hỏng hóc. Máy móc luôn có thiết bị dự phòng và đảm bảo 

trong chế độ sẵn sàng hoạt động; 

- Liên tục theo dõi chất lƣợng nƣớc thải qua các giai đoạn để kịp thời đánh giá 

hiệu quả của từng giai đoạn xử lý. Từ đó, phát hiện các sự cố có khả năng xảy ra nhƣ 

hóa chất, vi sinh, bùn trong bể lắng,… và  hắc phục khi có sự cố; 

- Thƣờng xuyên vệ sinh cơ sở, tránh rơi vãi chất thải rắn thông thƣờng, chất thải 

nguy hại; 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và lập báo cáo công tác 

bảo vệ môi trƣờng theo quy định; 

- Chủ đầu tƣ cam  ết sẽ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trƣờng của cơ sở sau  hi đƣợc cấp phép môi trƣờng theo quy định 

tại Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn-Mũi Né cam kết bảo đảm về độ chính 

xác, trung thực của các thông tin, số liệu đƣợc nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của 

Việt Nam. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

Phụ lục 1: Giấy tờ pháp lý 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tƣ; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc; 

- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 

- Chứng chỉ, chứng nhận, công nhận các công trình thiết bị xử lý; 

- Hợp đồng thu gom chất thải rắn; 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng của dự án. 

Phụ lục 2: Phiếu kết quả phân tích mẫu 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng tại khu du lịch. 

Phụ lục 3: Các bản vẽ có liên quan 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nƣớc thải của khu du lịch; 

- Sơ đồ mặt bằng tổng thể cơ sở. 

 

 

 


